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CẤP THCS - THÁNG 10 NĂM 2018
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018
1. Công tác quản lý

- Các trường đã tham mưu tốt với địa phương, tổ chức tốt ngày khai giảng năm học theo đúng văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Lãnh đạo huyện và Phòng GD&ĐT đã về dự động viên các trường THCS Tân Hồng, Thái Học;
- Cấp THCS tổ chức tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 vào ngày 07/9/2018;
- Phòng đã hoàn thành duyệt PCCM, TKB và kiểm tra sơ bộ việc xây dựng kế hoạch học 7 buổi/tuần, kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy tự chọn, Trải nghiệm sáng tạo, Hướng nghiệp, … của 15/19 trường (thiếu THCS Thúc Kháng, Cổ Bì, Hưng Thịnh, Vũ Hữu);
- Chỉ đạo tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm học, triển khai các khoản thu chi năm học. Nhiều trường quan tâm và làm tốt công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể;
- Nhiều trường đã hoàn thành tổ chức Hội nghị CBCC, VC xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019 trong tháng 9. Đa số các đơn vị được Phòng GD&ĐT về dự đã đổi mới trong việc trong việc xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy hoạt động cơ quan,... đi vào thực chất, đặt hiệu quả công việc lên trên hết, có tác dụng kích thích, thúc đẩy cán bộ, giáo viên làm việc hiệu quả hơn;
- Hiệu trưởng, trưởng ban thanh tra, chủ tịch Công đoàn tham gia đầy đủ cuộc tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức, ...

- Các trường đã hoàn thành rà soát, lập số tiết chưa có người đảm nhiệm và số người chưa đủ định mức trên tuần để đề nghị cấp có thẩm quyền điều động dạy liên trường;

- Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo và đề nghị của các trường, PGD đã căn cứ vào công văn 1077/QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 của UBND huyện Bình Giang để điều động giáo viên dạy liên trường cho đủ định mức lao động. Tuy nhiên còn một số giáo viên thiếu định mức lao động từ 0,5 đến 1,5 tiết/ tuần, PGD tạm thời chưa điều động dạy đi liên trường để đảm bảo ổn định về chuyên môn cho các trường.
2. Công tác dạy học

- Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm trong toàn huyện vào chiều ngày 19-20/9 với ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh theo đề chung lấy điểm 15 phút. Kết quả kiểm tra như sau: 

+ Kết quả toàn trường 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh:
THCS Vũ Hữu xếp thứ 1, Tráng Liệt xếp thứ 2, Vĩnh Hồng xếp thứ 3; Hùng Thắng xếp thứ 4; Long Xuyên xếp thứ 5, Kẻ Sặt xếp thứ 6; Vĩnh Tuy xếp thứ 7;..., Thái Hòa xếp thứ 17; Thái Dương xếp thứ 18; Hồng Khê xếp thứ 19.

+ Kết quả toàn trường theo môn: 

Môn Toán: có 13/19 trường ĐTB trên TB, trong đó: THCS Vũ Hữu xếp thứ 1, Vĩnh Hồng xếp thứ 2; Tráng Liệt xếp thứ 3, Hùng Thắng xếp thứ 4, Kẻ Sặt xếp thứ 5; Vĩnh Tuy xếp thứ 6,..., Thái Dương xếp thứ 17, Tân Hồng xếp thứ 18, Hồng Khê xếp thứ 19; 

Ngữ văn: có 12/19 trường ĐTB trên TB, trong đó: THCS Vũ Hữu xếp thứ 1, Vĩnh Hồng xếp thứ 2, Tráng Liệt xếp thứ 3, Thái Học xếp thứ 4; Long Xuyên xếp thứ 5, Bình Xuyên thứ 6,.., Tân Hồng xếp thứ 17, Hưng Thịnh xếp thứ 18, Hồng Khê xếp thứ 19;

Tiếng Anh: có 15/19 trường ĐTB trên TB, trong đó: THCS Vũ Hữu xếp thứ 1, Tráng Liệt xếp thứ 2, Tân Việt xếp thứ 3, Thúc Kháng xếp thứ 4, Hùng Thắng xếp thứ 5, Kẻ Sặt xếp thứ 6; …. Tân Hồng xếp thứ 17; Thái Dương xếp thứ 18, Thái Hòa xếp thứ 19.

+ Kết quả toàn trường 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh với khối 6:

Đây là căn cứ để bàn giao chất lượng đầu vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 của các trường. Cụ thể như sau: THCS Vũ Hữu xếp thứ 1, Tráng Liệt xếp thứ 2, tân Việt xếp thứ 3; Vĩnh Hồng xếp thứ 4, Nhân Quyền xếp thứ 5, Long Xuyên xếp thứ 6, Hùng Thắng xếp thứ 7, Cổ Bì xếp thứ 8, Kẻ Sặt xếp thứ 9, Bình Xuyên xếp thứ 10, Tân Hồng xếp thứ 11, Vĩnh Tuy xếp thứ 12, Thái Học xếp thứ 13, Bình Minh xếp thứ 14, Hưng Thịnh xếp thứ 15, Thái Dương xếp thứ 16, Hồng Khê xếp thứ 17, Thúc Kháng xếp thứ 18, Thái Hòa xếp thứ 19. (Xem điểm chi tiết trong phụ lục).
+ Kết quả toàn trường 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh với khối 9:

THCS Vũ Hữu xếp thứ 1 (cùng thời điểm lớp 8 năm trước xếp 1), Tráng Liệt xếp thứ 2 (lớp 8 năm trước xếp 2), Kẻ Sặt xếp thứ 3 (lớp 8 năm trước xếp 10); Vĩnh Hồng xếp thứ 4 (lớp 8 năm trước xếp 5), Thúc Kháng xếp thứ 5 (lớp 8 năm trước xếp 13), Thái Học xếp thứ 6 (lớp 8 năm trước xếp 6), Tân Việt xếp thứ 7 (lớp 8 năm trước xếp 11), Hùng Thắng xếp thứ 8 (lớp 8 năm trước xếp 3), Long Xuyên xếp thứ 9 (lớp 8 năm trước xếp 4), Bình Xuyên xếp thứ 10 (lớp 8 năm trước xếp 7), Nhân Quyền xếp thứ 11 (lớp 8 năm trước xếp 9), Vĩnh Tuy xếp thứ 12 (lớp 8 năm trước xếp 12), Thái Dương 13 (lớp 8 năm trước xếp 19), Thái Hòa xếp thứ 14 (lớp 8 năm trước xếp 8), Bình Minh xếp thứ 15 (lớp 8 năm trước xếp 16), Hưng Thịnh xếp thứ 16 (lớp 8 năm trước xếp 14), Tân Hồng xếp thứ 17 (lớp 8 năm trước xếp 17), Hồng Khê xếp thứ 18 (lớp 8 năm trước xếp 15), Cổ Bì xếp thứ 19 (lớp 8 năm trước xếp 18). (Xem điểm chi tiết trong phụ lục).
- Các trường đã tiến hành tổ chức chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa và đội tuyển điền kinh cấp trường, phân loại học sinh để phụ đạo học sinh yếu kém. Có 17/19 trường có 100% học sinh được học dãn buổi (7 buổi/tuần), riêng THCS Vũ Hữu có 75% học sinh được học dãn buổi (4 lớp 9 không thực hiện dãn buổi) và THCS Nhân Quyền không thực hiện dãn buổi được do đã tháo dỡ khu phòng học cũ để xây mới.
3. Công tác bồi dưỡng giáo viên
- Các trường đã triển khai tới giáo viên Công văn số 341/PGDĐT-THCS ngày 15/8/2018 về việc xây dựng PPCT năm học 2018 - 2019; Công văn số 375/PGDĐT-THCS ngày 07/9/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Công văn số 1034/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2018 V/v thực hiện sinh hoạt chuyên môn từ năm học 2018 - 2019, Công văn số 369/PGDĐT-THCS ngày 31/8/2018 V/v Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn theo: nghiên cứu bài học, theo chuyên đề; dạy học theo chủ đề và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” và các công văn khác về chỉ đạo hoạt động chuyên môn của Phòng GD&ĐT Bình Giang; 
- Tổ chức dự giờ và phân loại giáo viên đầu năm học. Có 298/348 giáo viên tham gia, chiếm tỉ lệ 86%. Trong đó giờ dạy xếp loại Giỏi là 151, tỉ lệ 50,67%; loại khá 143, tỉ lệ 47,99%; loại TB 4, tỉ lệ 1.34%. Các trường có giờ dạy xếp loại Giỏi cao là THCS Vũ Hữu 96,3%, Nhân Quyền 70,5, Vĩnh Tuy 58,33, …. Các trường có giờ dạy xếp loại Giỏi thấp là THCS Long Xuyên 26,33%, Vĩnh Hồng 30,43, Tân Việt 38,89%, … (Xem chi tiết trong phụ lục);

- Phòng GD&ĐT đã cử 5 giáo viên tiếng Anh tham gia bồi dưỡng và dự giờ theo Đề án NNQG 2020 do Sở GDĐT tổ chức.
4. Công tác phổ cập, kiểm định chất lượng giáo dục

- Ban chỉ đạo các xã (thị trấn) tham mưu với UBND xã (thị trấn) ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã (thị trấn) về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018, Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã (thị trấn) đã xây dựng kế hoạch và tiến hành điều tra và nhập dữ liệu vào phần mềm PGGD, XMC. Nhiều xã đã hoàn thành điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, cập nhật số liệu trên phần mềm từ giữa tháng 9 như Bình Minh, Thúc Kháng, Thái Dương,….

- Phòng GD chỉ đạo trường THCS Thái Hòa, Tân Hồng, Vĩnh Tuy, Bình Xuyên, Vũ Hữu triển khai KĐCLGD theo kế hoạch.

5. Công tác xây dựng trường chuẩn, thư viện tiên tiến, xuất sắc
- Trường THCS Tráng Liệt, Tân Việt và Hồng Khê tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn để đảm bảo các điều kiện của trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch.
- Trường THCS Thái Dương và Bình Xuyên triển khai xây dựng thư viện xuất sắc.
- Trường THCS Thái Hòa và Thúc Kháng triển khai xây dựng thư viện tiên tiến.

6. Công tác khác

- Sở GD&ĐT thanh tra đầu năm các trường THCS Thái Dương, Kẻ Sặt, Hồng Khê đón đoàn thanh tra đầu năm học của Sở GD&ĐT về các hoạt động chuyên môn và thu góp năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019. Về cơ bản các trường THCS thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính về mức thu, hình thức thu, danh mục thu năm học 2017 - 2018 về triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và dạy thêm học thêm;
* Hạn chế   

- Một số đồng chí hiệu trưởng chưa thật tập trung và thể hiện đúng vai trò của người đứng đầu nên việc điều hành xử lý công việc còn chậm, hiệu quả chưa cao,...Bên cạnh đó vẫn còn có phó hiệu trưởng chưa lưu tâm đến hướng dẫn Phòng GD&ĐT nên khi xây dựng bảng PCCM, xếp TKB vẫn phải sửa và duyệt lại nhiều lần, gây mất thời gian;
- Một số trường chưa làm tốt công tác rà soát đội ngũ lần 2, còn nhầm lẫn, sai lệch nhiều. Cá biệt, còn có một số trường hiệu trưởng nghe hướng dẫn và phải là người chịu trách nhiệm báo cáo về số liệu với PGD nhưng lại giao cho phó hiệu trưởng, người không nắm rõ cách thức báo cáo làm nhưng không hề có hướng dẫn, lại cho phó hiệu trưởng.
- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo còn nhiều hạn chế (THCS Tráng Liệt, Hồng Khê, Hùng Thắng,…). Còn chưa nộp báo cáo tháng 9/2019: THCS Hưng Thịnh, Kẻ Sặt, Tân Việt Thái Dương, Tráng Liệt,... 

- THCS Cổ Bì, Hưng Thịnh, Kẻ Sặt, Thái Dương, Tráng Liệt chưa quan tâm đến công tác dự giờ phân loại giáo viên đầu năm nên chưa có báo cáo gửi về phòng GD&ĐT.

- Trong đợt kiểm tra đầu năm còn nhiều hạn chế như: chấm xong nhưng không ghi tên người chấm, chấm chưa hết số bài được giao, sửa điểm chậm, chấm sót, chấm sai, cộng, vào điểm nhầm ... vẫn còn xảy ra khá phổ biến. Một số đ/c lãnh đạo chưa quan tâm đến công văn 375B/PGDĐT-THCS V/v Hướng dẫn kiểm tra đầu năm theo đề thi chung 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh nên chưa thực hiện đúng lịch nhập liệu (THCS Hưng Thịnh, Hùng Thắng, Kẻ Sặt, ...), khi nhập liệu chưa thật cẩn thận nên còn thiếu/ thừa thông tin nên dẫn đến thừa lớp (Tráng Liệt,...). Một số trường không quán triệt tốt với học sinh về việc ghi mã đề vào phần đầu bài làm ở môn Tiếng Anh (ghi bài làm theo mã đề nào) nên gây nhiều khó khăn cho giáo viên chấm bài, dẫn đến chấm sai. Đặc biệt, có trường chỉ giao một mã đề tiếng Anh cho học sinh cùng khối trong một phòng kiểm tra (Phòng số 9,…. khối lớp 6 của THCS Vĩnh Hồng; Khối 9 của THCS Bình Xuyên,…),…

- Chất lượng kiểm tra môn Toán, Anh, Văn của một số khối lớp trong huyện ở ngưỡng báo động. Cụ thể: Toán 8 (Thái Dương), Toán 9 (Hồng Khê); Văn 9 (Hưng Thịnh, Bình Minh), Văn 7 (Hồng Khê); Anh 6 (Thái Hòa), Anh 7 (Hồng Khê), Anh 8 (Thái Dương); Anh 9 (Cổ Bì),… .
- Qua kết quả thanh tra đầu năm học về chuyên môn, thu góp của Sở GD&ĐT một số trường THCS có một số hạn chế sau: Việp lập kế hoạch của nhà trường chưa cụ thể công việc, chưa phân công giáo viên phụ trách các hội thi, cuộc thi, chưa có kế hoạch về cuộc thi KHKT. Việc kiểm kê, bổ sung, mua mới hóa chất, thiết bị dạy học chưa đảm bảo (THCS Thái Dương, Kẻ Sặt, Hồng Khê); còn lơ là trong phân công cán bộ, giáo viên phụ trách phòng thiết bị thực hiện nhiệm vụ trực ban (THCS Thái Dương); việc khai thác và sử dụng thiết bị tại các phòng học bộ môn chưa được tốt; hồ sơ dạy thêm, học thêm có dấu hiệu chưa chặt chẽ; còn có hiệu trưởng chưa kiểm soát tốt về số liệu trước khi lập dự toán các khoản thu góp, công khai nên đã để xảy ra vênh lệch (THCS Thái Dương, Kẻ Sặt), …; Sở phê bình các trường không đề cập đến nhiệm vụ dạy, thi nghề phổ thông trong kế hoạch.  
II. CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

1. Công tác quản lý

- Tăng cường đổi mới công tác quản lý: Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong trường (Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm đoàn đội, giáo viên bộ môn, phụ trách các đầu việc,... Với các cuộc thi, công tác PCGD-XMC, hoạt động đoàn thể; cơ sở vật chất,... phải có địa chỉ người phụ trách rõ ràng. Khi phân công nhiệm vụ phải thể hiện được sự gương mẫu của người đứng đầu, cần tránh hiện tượng giao việc cho mọi người nhưng lại "quên" phần việc của mình, giao việc nhưng không nắm rõ bản chất công việc đó,…;
- Rà soát và xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch quản lý (Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; ATGT; Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực; phòng cháy - chữa cháy; phòng chống bạo lực học đường; giáo dục và tuyên truyền phổ biến pháp luật;…..) để phục vụ cho công tác quản lý, xây dựng trường chuẩn và KĐCL đồng thời cần tích cực chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các đầu việc, giáo viên hoàn thành các kế hoạch theo công việc được giao để trình hiệu trưởng ký duyệt;
- Tiếp tục thực hiện Công văn số 984/SGDĐT-VP ngày 18/8/2015 tăng cường triển khai Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 (tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh). Tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần, tổ chức triển khai các hoạt động theo hướng tăng cường tính tự quản của học sinh. Tiết sinh hoạt cuối tuần đánh giá nhận xét trong tuần, triển khai kế hoạch tuần tới. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tuần cuối của tháng dành một thời gian thích hợp cho sinh hoạt Đoàn, Đội. Tổ chức ngày 15/10 ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Giáo dục trong tiết sinh hoạt ngày thứ 2 (15/10). Tăng cường việc rèn luyện kỹ năng sống, tư vấn tâm lí học đường cho học sinh. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử có văn hóa, đúng mực, thân thiện trong trường học; không để xảy ra bạo lực học đường. Tuyên truyền, giáo dục và trang bị cho học sinh kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích;
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nền nếp chuyên môn, hoạt động thư viện, thiết bị trường học, trực ban, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề giáo viên. Trong tháng 10, đ/c Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phải kiểm tra, ký duyệt được 100% các loại hồ sơ, giáo án của giáo viên, tổ chức rút kinh nghiệm cho giáo viên qua kết quả kiểm tra đầu năm. Để quản lý và theo dõi điểm của học sinh, lãnh đạo nhà trường cần chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên làm sổ điểm cá nhân;
- Chỉ đạo nhân viên bảo vệ nâng cao cảnh giác, tuần tra, trực đêm đề phòng trộm cắp tài sản nhà trường;
- Hiệu trưởng cử đúng, đủ thành phần giáo viên làm nhiệm vụ do Phòng GD&ĐT điều động coi thi  học sinh giỏi (theo giấy triệu tập);
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định: Lãnh đạo các nhà trường chỉ đạo các bộ phận tiếp nhận công văn, kiểm tra email thường xuyên và phân công người phụ trách báo cáo kịp thời, chính xác, tránh để Phòng GDĐT nhắc như trong thời gian vừa qua;

- Phòng tổ chức kiểm tra thu góp, dạy thêm học thêm, chuyên môn các trường để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm trái quy định.

2. Công tác dạy học

- Thực hiện nghiêm túc PPCT đã xây dựng từ đầu năm theo Công văn số 341/PGDĐT-THCS ngày 15/8/2018 của Phòng GD&ĐT Bình Giang. Với môn GDCD cần phải lưu ý về việc tích hợp, khai thác hợp lý những mẩu chuyện về đạo đức, lối sống của Bác Hồ;
- Thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn theo: nghiên cứu bài học, theo chuyên đề; dạy học theo chủ đề và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” theo công văn 443/PGDĐT-THCS ngày 01/10/2018 của Phòng GD&ĐT Bình Giang (Công văn này thay thế công văn số 369/PGDĐT-THCS ngày 31/8/2018 của Phòng GD&ĐT Bình Giang);  
- Tiếp tục rà soát kết quả học sinh để triển khai phụ đạo học sinh yếu môn Toán, Ngữ văn (cần xem xét kỹ lưỡng kết quả của cả quá trình học tập và kết quả kiểm tra đầu năm);
- Các trường triển khai kiểm tra hồ sơ, giáo án giáo viên đầu năm học, kiểm tra CMNV giáo viên, nhân viên.

3. Công tác bồi dưỡng giáo viên

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, hội giảng đợt I từ 02/10 đến 13/10 (Nếu các trường bố trí được. Trong trường hợp không bố trí được thì tổ chức vào đợt 20/11/2018). Đặc biệt phải bồi dưỡng cho giáo viên môn Sinh học, tiếng Anh, Âm nhạc, Toán và Ngữ văn chuẩn bị dự thi cấp huyện;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên theo kế hoạch;

- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công văn 443/PGDĐT-THCS ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn theo: nghiên cứu bài học, theo chuyên đề; dạy học theo chủ đề và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” và các công văn khác về chỉ đạo hoạt động chuyên môn của Phòng GD&ĐT Bình Giang;
- Tổ chức dự giờ, hội thảo cấp huyện môn tiếng Anh vào ngày 30/10/2018 (Địa điểm: THCS Thái Hòa).

4. Công tác phổ cập THCS, kiểm định chất lượng giáo dục

- Sau khi được kiểm tra, các trường THCS phối hợp, thống nhất với các trường Tiểu học, Mầm non điều chỉnh, bổ sung số liệu phổ cập trên phần mềm trực tuyến và hoàn thành chậm nhất là ngày 5/10/2018 (trước khi phần mềm đóng);
- Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 18/10/2018, Phòng GD&ĐT kiểm tra thực tế CSVC, khảo sát hộ gia đình tại các trường;


- Ngày 22/10/2018: 01 lãnh đạo nhà trường nắm vũng số liệu mang hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC và phiếu điều tra do trường phụ trách về để duyệt tại chuyên viên quản lý cấp học.
- THCS Thái Hòa, Tân Hồng, Bình Xuyên, Vũ Hữu tiếp tục triển khai công tác KĐCLGD (tháng 11-12/2018 đón sở về kiểm tra kỹ thuật, tháng 3/2019 đón Sở về kiểm tra công nhận).
5. Công tác xây dựng trường chuẩn, xây dựng thư viện
- Trường THCS Tráng Liệt, Hồng Khê, Tân Việt tiếp tục tích cực tham mưu UBND xã đẩy nhanh xây dựng CSVC để hoàn thiện các hạng mục còn thiếu; chủ động tìm nguồn đầu tư để trang bị nội thất, thiết bị cho các phòng xây mới; tích cực chỉ đạo cán bộ giáo viên chuẩn bị hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia;
- Trường Thái Dương, Bình Xuyên làm thư viện xuất sắc và THCS Thái Hòa làm thư viện tiên tiến trong học kỳ I (tháng 10/2018 đón Sở GD&ĐT về kiểm tra kỹ thuật, tháng 12/2018 đón Sở về kiểm tra công nhận).
- Thực hiện nghiêm túc công văn số 432/PGDĐT-THCS về việc tăng cường công tác thư viện trường học năm học 2018 - 2019: thành lập tổ tự kiểm tra, rà soát, đánh giá thư viện theo 05 tiêu chí tại Quyết định số 01/2003/BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế, tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Lập Biên bản tự kiểm tra thư viện năm học 2018 - 2019 (lưu tại trường 01 bản, nộp về Phòng 01 bản). Nộp Biên bản tự kiểm tra về bộ phận THCS Phòng GD&ĐT bản có chữ ký đóng dấu và bản mềm qua địa chỉ thcs.pgdbinhgiang@gmail.com trong ngày 09/10/2018. Bổ sung tủ, giá, biểu bảng; bổ sung sách, tài liệu mới ít nhất 30% trong vòng 5 năm; xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc, giới thiệu sách hằng tuần, tổ chức cuộc thi kể chuyện theo sách, tìm hiểu sách, tổ chức trưng bày, triển lãm sách, huy động quyên góp mỗi giáo viên, học sinh ủng hộ ít nhất 01 cuốn sách cho thư viện. Cử cán bộ thư viện hoặc giáo viên phụ trách thư viện tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ để có chứng chỉ quản lý thư viện đáp ứng tiêu chuẩn thư viện tiên tiến, xuất sắc.
6. Công tác y tế trường học


- Các trường chủ động liên hệ với cơ quan y tế đủ điều kiện để tổ chức khám sức khỏe cho học sinh;
- Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác y tế trường học lập danh sách, sổ theo dõi sức khỏe của học sinh theo từng lớp và có trách nhiệm tập hợp báo cáo kết quả sau buổi khám. Với những học sinh có điều kiện sức khỏe yếu, hoặc mắc các bệnh nguy hiểm thì cần phải gặp gỡ CMHS để trao đổi để có biện pháp chăm sóc sức khỏe hợp lý.

7. Tham gia các kỳ thi, cuộc thi
- Các trường tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 để tham gia kỳ thi cấp huyện vào chiều ngày 16/10/2018 tại THCS Vũ Hữu; phân công giáo viên, phối hợp Hội cha mẹ học sinh đưa đón học sinh an toàn;


- Trong năm học này cấp học không tổ chức cuộc thi "Thiết kế bài giảng e-learning" như trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học nhưng có bổ sung thêm cuộc thi "Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi";


- Hiệu trưởng các trường phân công giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện các tiết mục tham gia cuộc thi Giai điệu tuổi hồng. Với cuộc thi này Phòng GD sẽ có hướng dẫn cụ thể khi có văn bản chỉ đạo của Sở, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 3/2019. 


- Lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh làm sản phẩm tham gia cuộc thi KHKT khẩn trương hoàn thành sản phẩm để dự thi cấp huyện. Đồng thời với việc gửi hồ sơ đăng kí dự thi về phòng GD&ĐT qua email: thcs.pgdbinhgiang@gmail.com trước ngày 05/10/2018, các trường phải cử người gửi bản in Hồ sơ đăng kí dự thi và Hồ sơ dự thi (Có dấu đỏ) về PGD chậm nhất là ngày 08/10/2018 (theo đúng quy định tại Công văn số 222b/PGDĐT-THCS ngày 16/5/2018 của Phòng GD&ĐT Bình Giang về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019)


- Chuyển địa điểm trường đăng cai tổ chức Hội thi GVG cấp huyện cụm tráng Liệt từ trường Tráng Liệt sang trường THCS Kẻ Sặt (năm học 2019 – 2020 THCS Tráng Liệt sẽ đăng cai)./.
	Nơi nhận:                                                               
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

	- Lãnh đạo, CV phòng GD&ĐT (để chỉ đạo); 

- Các trường THCS (để thực hiện);                                                                                     

- Lư​u VT, THCS.
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Văn Đắc


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018
	Thời gian
	Nội dung công việc

	Thứ Hai

Ngày 01/10
	- In, sao bảng kết kiểm tra đầu năm quả gửi cho gia đình học sinh;

- Trường THCS Hồng Khê, Tráng Liệt và Tân Việt trong tháng tiếp tục làm hồ sơ trường chuẩn, đẩy mạnh tham mưu lãnh đạo địa phương để tăng cường CSVC;

- Trường Thái Dương, Bình Xuyên làm thư viện xuất sắc và THCS Thái Hòa làm thư viện tiên tiến theo kế hoạch;

- THCS Thái Hòa, Tân Hồng, Bình Xuyên, Vũ Hữu tiếp tục triển khai công tác KĐCLGD theo kế hoạch;

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện dạy học theo chủ đề đã xây dựng;

- Phòng tổ chức kiểm tra PCGD-XMC theo lịch;

	Thứ Ba

Ngày 02/10
	- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I các môn học; bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị thi cấp huyện 5 môn (nếu bố trí được);
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG, tăng cường phụ đạo học sinh yếu;
- Phòng tổ chức kiểm tra PCGD-XMC theo lịch.

	Thứ Tư

Ngày 03/10
	- Hoàn thành nhập điểm 15 phút Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh trên Sổ điểm điện tử theo Thông tư 58 BGD (chỉ môn Tiếng Anh mới có điểm lẻ); 

- Các trường phối hợp với cơ quan y tế khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học;
- Phòng tổ chức kiểm tra PCGD-XMC theo lịch;
- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I.

	Thứ Năm

Ngày 04/10
	- 07h30: Họp Hiệu trưởng tháng 10/2018 tại THCS PGD;

- Hiệu trưởng tăng cường chỉ đạo hoạt động thư viện, thiết bị;

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I;
- Các xã bổ sung số liệu PCGD-XMC sau kiểm tra trên mạng;
- Các trường gửi hồ sơ đăng kí dự thi KHKT (Hồ sơ mục 3, tiểu mục 3.6.b) về phòng GD&ĐT qua email: thcs.pgdbinhgiang@gmail.com.

	Thứ Sáu

Ngày 05/10
	- Các trường triển khai kiểm tra hồ sơ, giáo án giáo viên đầu năm học, kiểm tra CMNV giáo viên, nhân viên tháng 10;
- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, DTHT các trường;
- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I;

- Các xã bổ sung xong số liệu PCGD-XMC sau kiểm tra trên mạng;
- Gửi danh sách 02 giáo viên có kinh nghiệm coi thi (giáo viên không dạy môn thi) và 01 giáo viên/môn có năng lực chấm thi về PGD (Nhập trực tuyến từ đường link trong email);

	Thứ Bẩy

Ngày 06/10
	- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I;
- Các trường phải cử người gửi bản in Hồ sơ đăng kí dự thi và Hồ sơ dự thi KHKT (Có dấu đỏ) về PGD chậm nhất là ngày 08/10/2018;
- Hiệu trưởng duyệt kế hoạch các loại của nhà trường.

	Chủ Nhật

Ngày 07/10
	

	Thứ Hai

Ngày 08/10
	- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I;
- Hoàn thành gửi bản dấu đỏ Hồ sơ đăng ký dự thi (Hồ sơ mục 3, tiểu mục 3.6.b) và Hồ sơ dự thi (Hồ sơ mục 3, tiểu mục 3.6.c) về Phòng GD&ĐT;
- Triển khai cho học sinh đăng ký mua tài liệu phòng tránh đuối nước theo tinh thần CV 1070/SGDĐT-CTTT ngày 5/9/2018 của Sở.
- Nhập danh sách học sinh dự thi HSG lớp 9 cấp huyện vào website Phòng GD&ĐT;
- Các trường nộp bản in Hồ sơ đăng kí dự thi và Hồ sơ dự thi KHKT (Có dấu đỏ) về PGD.

	Thứ Ba

Ngày 09/10
	- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I;
- Trước 16h: Hoàn thành nhập danh sách học sinh dự thi HSG lớp 9 cấp huyện vào website Phòng GD&ĐT;
- Nộp Biên bản tự kiểm tra thư viện về bộ phận THCS Phòng GD&ĐT bản có chữ ký đóng dấu và bản mềm qua email;

	Thứ Tư

Ngày 10/10
	- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I;
- Phòng GD&ĐT thực hiện các bước tiếp theo trên website để chuẩn bị cho kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Thứ Năm

Ngày 11/10
	- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Thứ Sáu

Ngày 12/10
	- 13h30’: Tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện tại THCS Vũ Hữu;
- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I.

	Thứ Bẩy

Ngày 13/10
	- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội giảng đợt I;
- Các trường có sản phẩn được dự thi KHKT cấp tỉnh hoàn thiện Hồ sơ đăng ký dự thi và gửi về email của PGD.

	Ngày 14/10
	

	Thứ Hai

Ngày 15/10
	- Kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi bức cho ngành Giáo dục vào tiết sinh hoạt lớp;
- Nộp báo cáo Sở GD&ĐT kết quả rà soát thư viện trường học;

- Trường THCS Vũ Hữu hoàn thành chuẩn bị CSVC phục vụ cho kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện;
- PGD thông báo cho HT có giáo viên được điều động đi coi thi HSG cấp huyện (nhận trực tiếp CV khi đến nhận nhiệm vụ);

- Phòng nộp Hồ sơ đăng ký dự thi cuộc thi KHKT cấp tỉnh với SGD qua email: tranbinhminh21@gmail.com
- Trước 11h: Nộp số liệu đặt mua tài liệu phòng tránh đuối nước theo tinh thần CV 1070/SGDĐT-CTTT của Sở về PGD.

	Thứ Ba

Ngày 16/10
	- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- 13h30’: Thi HSG lớp 9 cấp huyện.

	Thứ Tư

Ngày 17/10
	- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Thứ Năm

Ngày 18/10
	- Từ 13h30’: Chấm thi HSG tại Phòng GD&ĐT;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Thứ Sáu

Ngày 19/10
	- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, DTHT các trường;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Thứ Bẩy

Ngày 20/10
	- Tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Ngày 21/10
	

	Thứ Hai

Ngày 22/10
	- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, DTHT các trường;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Thứ Ba

Ngày 23/10
	- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, DTHT các trường;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Thứ Tư

Ngày 24/10
	- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, DTHT các trường;
- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Thứ Năm

Ngày 25/10
	- Các trường nộp báo cáo tháng 10 + báo cáo kết quả Hội giảng GVG cấp trường đợt I (Nếu tổ chức. Lưu ý: không bao gồm GV thỉnh giảng) về Phòng qua Email.

	Thứ Sáu

Ngày 26/10
	- 14h00’ tập trung đội tuyển HSG bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh tại trường THCS Vũ Hữu.

	Thứ Bảy

Ngày 27/10
	- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Ngày 28/10
	

	Thứ Hai

Ngày 29/10
	- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, DTHT các trường;

- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Thứ Ba

Ngày 30/10
	- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, DTHT các trường;

- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;
- 14h: Hội thảo tiếng Anh cấp huyện tại THCS Thái Hòa (TP: Toàn thể CBQL, GV dạy tiếng Anh)

	Thứ Tư

Ngày 31/10
	- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, DTHT các trường;

- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

	Chú ý: Các trường trường thường xuyên theo dõi website của PGD và email để kịp thời cập nhật nội dung điều chỉnh, bổ sung, thực hiện kịp thời./.

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	
	
	
	



KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN, NGỮ VĂN VÀ TIẾNG ANH TOÀN TRƯỜNG
ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019
(Thời điểm cập nhật 19h ngày 30/9/2018)

	THÔNG TIN LỚP HỌC
	MÔN TOÁN
	MÔN VĂN
	MÔN ANH
	CHUNG

	STT
	Tên trường
	Sĩ số
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT

	1
	Vũ Hữu
	649
	8.206
	1
	7.721
	1
	8.42
	1
	24.347
	1

	2
	Tráng Liệt
	455
	5.854
	3
	5.494
	3
	6.109
	2
	17.457
	2

	3
	Vĩnh Hồng
	496
	6.275
	2
	5.578
	2
	5.461
	10
	17.313
	3

	4
	Hùng Thắng
	226
	5.646
	4
	5.286
	7
	5.598
	5
	16.531
	4

	5
	Kẻ Sặt
	290
	5.566
	5
	5.019
	12
	5.572
	6
	16.157
	5

	6
	Long Xuyên
	372
	5.134
	10
	5.397
	5
	5.572
	7
	16.102
	6

	7
	Vĩnh Tuy
	167
	5.508
	6
	5.107
	10
	5.431
	11
	16.046
	7

	8
	Tân Việt
	343
	5.163
	8
	4.835
	15
	5.995
	3
	15.992
	8

	9
	Thái Học
	470
	5.025
	13
	5.411
	4
	5.513
	8
	15.949
	9

	10
	Bình Xuyên
	542
	5.096
	12
	5.366
	6
	5.483
	9
	15.945
	10

	11
	Thúc Kháng
	284
	5.116
	11
	5.149
	9
	5.629
	4
	15.894
	11

	12
	Bình Minh
	213
	5.373
	7
	4.832
	16
	5.343
	12
	15.547
	12

	13
	Nhân Quyền
	380
	5.141
	9
	5.168
	8
	5.142
	14
	15.451
	13

	14
	Cổ Bì
	373
	4.927
	14
	4.852
	14
	5.024
	15
	14.803
	14

	15
	Hưng Thịnh
	149
	4.854
	15
	4.397
	18
	5.272
	13
	14.524
	15

	16
	Tân Hồng
	286
	4.712
	18
	4.814
	17
	4.843
	17
	14.369
	16

	17
	Thái Hòa
	334
	4.752
	16
	5.042
	11
	4.462
	19
	14.255
	17

	18
	Thái Dương
	275
	4.740
	17
	4.976
	13
	4.488
	18
	14.204
	18

	19
	Hồng Khê
	332
	4.404
	19
	4.347
	19
	4.859
	16
	13.61
	19
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KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN, NGỮ VĂN VÀ TIẾNG ANH KHỐI LỚP 6

ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019
(Thời điểm cập nhật 19h ngày 30/9/2018)

	THÔNG TIN LỚP HỌC
	MÔN TOÁN
	MÔN VĂN
	MÔN ANH
	CHUNG

	STT
	Tên trường
	Sĩ số
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT

	1
	Vũ Hữu
	173
	7.7988
	1
	7.2630
	1
	8.2058
	1
	23.26
	1

	2
	Tráng Liệt
	138
	5.7232
	2
	5.3435
	5
	5.4855
	4
	16.55
	2

	3
	Tân Việt
	102
	5.4578
	5
	5.0500
	10
	5.6235
	3
	16.13
	3

	4
	Vĩnh Hồng
	137
	5.6620
	3
	5.5088
	2
	4.9358
	15
	16.11
	4

	5
	Nhân Quyền
	105
	5.3105
	9
	5.3019
	6
	5.2324
	9
	15.84
	5

	6
	Long Xuyên
	100
	5.0330
	11
	4.6210
	17
	5.8850
	2
	15.54
	6

	7
	Hùng Thắng
	65
	5.4077
	6
	4.9831
	13
	5.1338
	10
	15.52
	7

	8
	Cổ Bì
	112
	5.4830
	4
	5.0375
	12
	4.9402
	14
	15.46
	8

	9
	Kẻ Sặt
	78
	5.3295
	8
	4.8308
	14
	5.2628
	8
	15.42
	9

	10
	Bình Xuyên
	157
	4.8331
	14
	5.1860
	7
	5.3822
	6
	15.40
	10

	11
	Tân Hồng
	67
	5.0269
	12
	5.3463
	4
	4.9806
	12
	15.35
	11

	12
	Vĩnh Tuy
	41
	5.3951
	7
	5.3707
	3
	4.5634
	16
	15.33
	12

	13
	Thái Học
	149
	4.4523
	18
	5.1181
	8
	5.3121
	7
	14.88
	13

	14
	Bình Minh
	56
	4.9286
	13
	4.7607
	15
	5.0179
	11
	14.71
	14

	15
	Hưng Thịnh
	47
	4.6851
	16
	4.5596
	18
	5.4128
	5
	14.66
	15

	16
	Thái Dương
	89
	5.1562
	10
	5.1146
	9
	4.2539
	17
	14.52
	16

	17
	Hồng Khê
	104
	4.3683
	19
	4.4029
	19
	4.9490
	13
	13.72
	17

	18
	Thúc Kháng
	75
	4.4907
	17
	4.7427
	16
	4.2533
	18
	13.49
	18

	19
	Thái Hòa
	100
	4.7680
	15
	5.0390
	11
	3.1580
	19
	12.97
	19
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KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN, NGỮ VĂN VÀ TIẾNG ANH KHỐI 9 
ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018

(Thời điểm cập nhật 19h ngày 30/9/2018)

	THÔNG TIN LỚP HỌC
	MÔN TOÁN
	MÔN VĂN
	MÔN ANH
	CHUNG

	STT
	Tên trường
	Sĩ số
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT

	1
	Vũ Hữu
	164
	8.6232
	1
	7.6726
	1
	8.4683
	1
	24.76
	1

	2
	Tráng Liệt
	109
	6.3514
	6
	5.4569
	3
	6.3128
	3
	18.12
	2

	3
	Kẻ Sặt
	51
	6.6529
	4
	4.4549
	13
	6.5824
	2
	17.69
	3

	4
	Vĩnh Hồng
	112
	6.9214
	2
	5.2018
	5
	5.4152
	7
	17.54
	4

	5
	Thúc Kháng
	70
	6.8057
	3
	4.5571
	11
	5.5957
	6
	16.96
	5

	6
	Thái Học
	100
	5.8410
	8
	5.5480
	2
	5.1520
	8
	16.54
	6

	7
	Tân Việt
	73
	5.6425
	12
	4.7658
	9
	6.0616
	4
	16.47
	7

	8
	Hùng Thắng
	47
	6.5213
	5
	4.9191
	6
	5.0170
	13
	16.46
	8

	9
	Long Xuyên
	72
	5.8139
	9
	5.3250
	4
	5.1333
	10
	16.27
	9

	10
	Bình Xuyên
	121
	5.6645
	11
	4.8322
	8
	5.0587
	12
	15.56
	10

	11
	Nhân Quyền
	96
	6.0760
	7
	4.7083
	10
	4.7396
	16
	15.52
	11

	12
	Vĩnh Tuy
	32
	5.6281
	13
	4.5250
	12
	5.1250
	11
	15.28
	12

	13
	Thái Dương
	54
	5.5759
	14
	4.2981
	14
	5.1444
	9
	15.02
	13

	14
	Thái Hòa
	74
	5.1135
	17
	4.8473
	7
	5.0149
	14
	14.98
	14

	15
	Bình Minh
	46
	5.6739
	10
	3.7587
	18
	4.6065
	17
	14.04
	15

	16
	Hưng Thịnh
	32
	5.2438
	15
	2.8750
	19
	5.6125
	5
	13.73
	16

	17
	Tân Hồng
	75
	5.0973
	18
	3.9000
	16
	4.5147
	18
	13.51
	17

	18
	Hồng Khê
	72
	4.7486
	19
	3.9028
	15
	4.7708
	15
	13.42
	18

	19
	Cổ Bì
	73
	5.1822
	16
	3.8164
	17
	4.2904
	19
	13.29
	19
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	TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ GIỜ PHÂN LOẠI GV ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019
TT

Tên trường THCS

Tổng số GV của trường

Giỏi

Khá

TB

Số GV tham gia phân loại

Tỷ lệ

Ghi chú

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1

Bình Minh

14

8

57.14

6

42.86

14

100

2

Bình Xuyên

23

11

47.83

12

52.17

23

100

3

Cổ Bì

20

13

65.00

7

35.00

20

100

4

Hồng Khê

18

6

35.29

11

64.71

17

94

5

Hùng Thắng

15

7

53.85

6

46.15

13

87

6

Hưng Thịnh

8

0

0

0

0

7

Kẻ Sặt

15

6

40.00

9

60.00

15

100

8

Long Xuyên

19

5

26.32

14

73.68

19

100

9

Nhân Quyền

19

12

70.59

5

29.41

17

89

10

Tân Hồng

20

9

56.25

7

43.75

16

80

11

Tân Việt

19

7

38.89

11

61.11

18

95

12

Thái Dương

17

7

43.75

6

37.50

3

18.75

16

94

13

Thái Hòa

20

8

53.33

7

46.67

15

75

14

Thái Học

21

6

30.00

13

65.00

1

5.0
20

95

15

Thúc Kháng

14

6

46.15

7

53.85

13

93

16

Tráng Liệt

24

0

0

0

0

17

Vĩnh Hồng

23

7

30.43

16

69.57

23

100

18

Vĩnh Tuy

12

7

58.33

5

41.67

12

100

19

Vũ Hữu

27

26

96.30

1

3.70

27

100

Tổng

349

348

151

50.67
143

47.99
4

298

86
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